
BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP
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1
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1000600 28050 50 10 1980 134 134 265.32 163.58

8

800600 28050 50 10 1780 58 58 103.24 63.65

9

415050 50 8 4250 63 63 267.75 105.65

10

1310050 50 8 13200 38 38 501.6 197.92

11

100070 70 8 1140 126 126 143.64 56.68

12

200070 70 8 2140 50 50 107 42.22

13

120070 70 8 1340 306 306 410.04 161.80

14

220070 70 8 2340 50 50 117 46.17

455050 50 6 4650 16 16 74.4 16.51

1000050 50 6 10100 20 20 202 44.83

ct 3800 6 3800 48 48 182.4 40.48

ct 12750 6 12750 16 16 204 45.28
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- Trọng lượng thép có đường kính <=10:  1142.92 kg

- Trọng lượng thép có đường kính <=18:     0.00 kg

- Trọng lượng thép có đường kính >  18:     0.00 kg

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP
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HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC
ĐƯỜNG

KÍNH
(mm)

CHIỀU DÀI
1 THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG

1
C.KIỆN

T.BỘ

TỔNG
CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG
T.LƯỢNG

(Kg)

1 900280 60070 70 10 1920 573 573 1100.16 678.29

2 2675050 50 6 26850 18 18 483.3 107.27

3 1615050 50 6 16250 18 18 292.5 64.92

- Trọng lượng thép có đường kính <=10:   850.48 kg

- Trọng lượng thép có đường kính <=18:     0.00 kg

- Trọng lượng thép có đường kính >  18:     0.00 kg
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1
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T.BỘ

TỔNG
CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG
T.LƯỢNG

(Kg)

1 1800 10 1800 4 72 129.6 79.90

2 150150 50 6 700 13 234 163.8 36.36
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1 5250 16 5250 6 6 31.5 49.72

2 150250 50 6 900 36 36 32.4 7.19

3 80050 50 10 900 36 36 32.4 19.98

4 80070 70 10 940 36 36 33.84 20.86

5 5250 6 5250 10 10 52.5 11.65

LT
2

S
L:

 0
1

1 5150 16 5150 6 6 30.9 48.77

2 150250 50 6 900 35 35 31.5 6.99

3 60050 50 10 700 35 35 24.5 15.11

4 60070 70 10 740 35 35 25.9 15.97

5 5150 6 5150 6 6 30.9 6.86
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1 2800 12 2800 4 8 22.4 19.89

2 150150 50 6 700 20 40 28 6.21
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1 2500 12 2500 4 8 20 17.76

2 150150 50 6 700 18 36 25.2 5.59
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S
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1 5400 12 5400 2 2 10.8 9.59

2 10050 50 6 200 37 37 7.4 1.64
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S
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1

1 1100 10 1100 2 2 2.2 1.36

2 15050 50 6 250 8 8 2 0.44
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1 475050 50 8 4850 5 20 97 38.27

2 65050 50 8 750 32 128 96 37.88
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1 1800 10 1800 4 56 100.8 62.15

2 150150 50 6 700 13 182 127.4 28.28

LT
1

S
L:

 1
4

1 5250 8 5250 5 5 26.25 10.36

2 60050 50 8 700 36 36 25.2 9.94

LT
8

S
L:

 0
1

1 4750 10 4750 3 60 285 175.71

2 25050 50 6 350 33 660 231 51.27
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1 4150 10 4150 3 24 99.6 61.41

2 25050 50 6 350 29 232 81.2 18.02
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S
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1 2100 10 2100 3 12 25.2 15.54

2 25050 50 6 350 35 140 49 10.88
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- Trọng lượng thép có đường kính <=10:   872.75 kg

- Trọng lượng thép có đường kính <=18:   145.73 kg

- Trọng lượng thép có đường kính >  18:     0.00 kg

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN
C.KIỆN

SỐ
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HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC
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(mm)

CHIỀU DÀI
1 THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG

1
C.KIỆN

T.BỘ

TỔNG
CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG
T.LƯỢNG

(Kg)

1 575050 50 8 5850 4 16 93.6 36.93

2 75050 50 8 850 58 232 197.2 77.81

3 220050 50 8 2300 4 16 36.8 14.52TH
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- Trọng lượng thép có đường kính <=10:   129.26 kg

- Trọng lượng thép có đường kính <=18:     0.00 kg

- Trọng lượng thép có đường kính >  18:     0.00 kg
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COS +3.000

COS +4.400 VÀ COS +6.500

COS +7.800 VÀ COS +8.400
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ACC

1 18200 10 18500 3 6 111 68.44

2 25050 50 6 350 122 244 85.4 18.95G
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1 3700 10 3700 4 8 29.6 18.25

2 45050 50 8 550 26 52 28.6 11.29
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THU HỒI MAI VÀ GIẰNG ĐỈNH MÁI

4550 8 4650 12 12 55.8 22.02

1050 8 1150 124 124 142.6 56.27

750 8 850 48 48 40.8 16.10

10000 8 10100 16 16 161.6 63.76
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